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Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

* Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa : Bà Hoàng Thị Thúy Lành 

* Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Lê Hồng Xuân 

         2. Ông Huỳnh Quốc Thái 

- Thƣ ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Toàn – Thư 

ký Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Hóa tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Văn Vũ - Kiểm sát viên.           

Ngày 11 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện T.H xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 10/2017/HSST ngày 08 tháng 6 năm 2017 

đối với bị cáo:  

1. Trần Kỳ T (tên gọi khác: Lâu), sinh năm 1989.  

HKTT và chỗ ở hiện nay: Số 102, ấp Cầu, xã L T, huyện C Đ, L.  

Nghề Nghiệp: Không nghề nghiệp 

Quốc tịch: Việt Nam;   Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không. 

Trình độ học vấn: 9/12 

Cha: Trần Văn Bảy, sinh năm 1963.  

Mẹ: Huỳnh Ngọc Mỹ, sinh năm 1965. 

Tiền sự: Ngày 19/9/2016, bị Tòa án nhân dân huyện Cần Đước, tỉnh Long An 

ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc. Thời gian 24 tháng. 

Tiền án: Ngày 09/4/2012, bị Tòa án nhân dân Quận 8 – Thành phố Hồ Chí 

Minh xử phạt 03 năm 06 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 



Bị can bị bắt tạm giam tại Nhà tạm giữ, tạm giam Công an huyện Thạnh Hoá 

từ ngày 13/02/2017 cho đến nay. 

2. Nguyễn T1 (tên gọi khác: Đen), sinh năm 1987. 

- HKTT và chỗ ở hiện nay: Ấp 4, xã Hựu Thạnh, huyện Đ, tỉnh L 

Nghề Nghiệp: Học viên. 

Quốc tịch: Việt Nam;   Dân tộc: Kinh;   Tôn giáo: Không. 

Trình độ học vấn: 6/12 

Cha: Nguyễn Văn Vui, sinh năm 1963.  

Mẹ: Mai Thị Kết, sinh năm 1967. 

Vợ: Lê Thị Mai Quyên, sinh năm: 1993. 

Con: Nguyễn Chấn Khang, sinh năm: 2014. 

Tiền sự: Ngày 29/11/2016, bị Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh L ra quyết định 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thời gian  

24 tháng. 

- Tiền án: Không. 

- Bị cáo bị bắt tạm giam tại Nhà tạm giữ, tạm giam Công an huyện Thạnh Hoá 

từ ngày 05/5/2017 cho đến nay. 

Các bị cáo đang áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc tại Trung T Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động – xã hội tỉnh Long 

An (Nay là Cơ sở cai nghiện ma túy Long An); địa chỉ: ấp 2, xã Thủy Tây, huyện 

Thạnh Hóa, tỉnh Long An. 

Các bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Hoá truy tố về tội 

“Chống người thi hành công vụ” theo khoản 1 Điều 257 Bộ luật hình sự. 

*Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1/ Cơ sở cai nghiện ma túy L; người đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Văn C 

– Giám đốc trung T. 

2/ Võ Anh T, sinh năm 1975; nơi làm việc: Cơ sở cai nghiện ma túy  

3/ Trần Công H, sinh năm 1974; Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn T, huyện T, 

tỉnh L 

4/ Đặng Văn L, sinh năm 1987; địa chỉ: ấp Kinh Chà, xã Nhơn Hòa, huyện 

T, Tỉnh L. 

5/ Võ Minh L, sinh năm 1984; địa chỉ: ấp Bắc Chang 2, xã Tuyên Thạnh, thị 

xã K, tỉnh L 



6/ Võ Văn Liệt, sinh năm 1975; địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn T, huyện T, tỉnh 

L. 

(Tất cả có mặt) 

                                            NHẬN THẤY 

Bị cáo Trần Kỳ T, Nguyễn T bị Viện kiểm sát nhân dân huyện T truy tố về 

hành vi phạm tội như sau: 

Trần Kỳ T, Võ Tấn H và Nguyễn T cùng là học viên đang cai nghiện bắt buộc 

tại Cơ sở cai nghiện ma túy L đóng trên địa bàn Ấp 2, xã Thủy Tây, huyện T,, tỉnh 

L. Ngày 28/01/2017 nhằm ngày mồng một tết nguyên đán năm 2017, Võ Tấn H 

 rủ Trần Kỳ T bỏ trốn khỏi Trung T để về nhà ăn tết, T đồng ý. T và Hải thống nhất 

trốn vào giờ phát cơm ngày 29/01/2017. T nảy sinh ý định giật bình xịt hơi cay của 

lực lượng bảo vệ và tự mình chuẩn bị sẳn cây đinh (dài 12 cm, có quấn vải buộc 

làm tay cầm) để ngăn cản lực lượng bảo vệ khi bỏ trốn. Ngày 29/01/2017 nhằm 

ngày mồng hai tết nguyên đán năm 2017, các cán bộ bảo vệ thuộc Cơ sở cai nghiện 

gồm Trần Công Hạnh, Đặng Văn Lượng và Võ Minh Luân được phân công trực 

bảo vệ và làm nhiệm vụ mở cửa phát cơm, phát quà bánh cho học viên. Khoảng 15 

giờ 30 phút cùng ngày, Lượng và Luân mở của khu C và khu D để phát quà tết cho 

học viên. T lợi dụng lúc bảo vệ Luân kêu đại diện học viên khu D ra nhận quà, T 

liền đến chỗ Luân đang đứng dùng tay giật lấy bình xịt hơi cay đang đeo trên thắt 

lưng của Luân. Khi giật được bình xịt hơi cay, T ném bình xịt hơi cay qua hàng rào 

vào trong khu D. Luân định lấy lại bình xịt hơi cay thì T dùng cây đinh đã chuẩn bị 

trước đó đâm về phía Luân nhưng Luân tránh được và ngã vào cửa khu D. Lúc 

này, học viên trong khu D chạy ra cổng, Luân kéo cổng khu D lại thì bị đâm vào 

vai phải nên Luân bỏ chạy ra ngoài. Tại thời điểm trên, Lượng đang đứng trước 

cổng khu C để phát quà, lúc này học viên Nguyễn T1 thấy học viên khu D đang 

chạy ra ngoài nên T1 dùng tay đánh Lượng. Lượng tránh được và dùng bình xịt hơi 

cay xịt vào người T1 nhưng do Lượng đứng ngược gió nên Lượng bị cay mắt, 

nhóm học viên trong khu C chạy ra ngoài. Sau khi học viên trong hai khu C và D 

chạy ra ngoài thì dùng gạch, đá, khung gỗ ném về phía cán bộ Cơ sở nhưng không 

trúng ai. T dùng bình xịt hơi cay xịt về phía lực lượng bảo vệ Cơ sở để cho học 

viên phá cổng ra ngoài. Hạnh dùng bình xịt hơi cay xịt vào nhóm học viên nhưng 

không ngăn cản được. Tổng cộng có 100 học viên trốn khỏi Cơ sở. Đến khoảng 20 

giờ cùng ngày, T ra tự thú và giao nộp bình xịt hơi cay cho Cơ quan công an.  

Trong quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Hóa 

đã thu giữ gồm: 01 cây đinh dài 12cm; có quấn vải màu trắng – xanh dài 7cm, 

đường kính 3cm; 06 khúc gỗ gần giống nhau có kích thước 4cm x 7cm x 26cm; 06 

thanh sắt hình ống có kích thước 3,5cm x 3,5cm, 3,5cm, 5cm x 7 cm, thanh dài 

nhất 96cm; 02 chiếc áo thun dài tay màu xanh; 01 chiếc nón vải màu trắng sữa; 01 



đoạn dây vải được thắc nối từ một ống quần thun màu xanh đen và vải áo thun màu 

xanh có thắt 07 nút buộc gút cách đều tương đối; 35 chiếc dép quay kẹp bên trái; 

36 chiếc dép quay kẹp bên phải; 01 cục bê tông hình vuông có kích thước cạnh 

14,5cm; 01 cái áo sơ mi ngắn tay màu xanh; 01 bình xịt hơi cay hiệu BX4.  

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 61/TgT.17-PY ngày 

16/3/2017 của Trung T Pháp y tỉnh Long An kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do 

thương tích của Võ Minh Luân là 01%.  

Tại Bản kết luận giám định số 541/C54B ngày 04/4/2017 của Phân viện khoa 

học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Không phát hiện thấy AND trên 

chiếc đinh gửi giám định nên không truy nguyên được cá thể.  

Viện kiểm sát huyện Thạnh Hóa truy tố các bị cáo tội “Chống người thi hành 

công vụ” theo khoản 1, điều 257 BLHS. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị: 

Áp dụng khoản 1 điều 257, điểm p khoản 1, khoản 2 điều 46, điểm g khoản 1 

điều 48 và điều 33 BLHS xử phạt bị cáo Trần Kỳ T từ 15 đến 18 tháng tù. 

 Áp dụng khoản 1 điều 257, điểm p khoản 1 điều 46, điều 33 BLHS xử phạt bị 

cáo Nguyễn T1 từ 12 đến 15 tháng tù. 

Áp dụng điều 41 BLHS tịch thu tiêu hủy các vật chứng của vụ án, ngoại trừ 

bình xịt hơi cay, đề nghị trả cho Trung Cơ sở cai nghiện ma túy Long An. 

Người đại diện theo ủy quyền của người đại diện hợp pháp Cơ sở cai nghiện 

ma túy Long An không yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại vật chất và có yêu 

cầu nhận lại bình xịt hơi cay bị bị cáo T chiếm giữ. 

Người có quyền nghĩa vụ liên quan Võ Minh Luân đồng ý tách yêu cầu bồi 

thường dân sự bằng một vụ án khác khi có đầy đủ chứng cứ. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, đại diện người bị hại, người có quyền nghĩa vụ liên 

quan. 

                                                XÉT THẤY 

Tại phiên tòa,  bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Viện kiểm sát 

đã truy tố.  

Các cán bộ bảo vệ thuộc Cơ sở cai nghiện ma túy Long An Trần Công Hạnh, 

Đặng Văn Lượng và Võ Minh Luân, được phân công trực tết, đồng thời bảo vệ trật 

tự tại đơn vị theo quyết định phân công của lãnh đạo là người được hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước là người thực thi công vụ.  



Các bị cáo Trần Kỳ T, Nguyễn T1 biết nhiệm vụ của các cán bộ bảo vệ là bảo 

vệ Cơ sở, giữ gìn trật tự tại đơn vị. Vào  khoảng 15 giờ 30 ngày 29/01/2017, lợi 

dụng khi các cán bộ bảo vệ làm nhiệm vụ mở cửa phát cơm, phát quà bánh cho học 

viên. T lợi dụng lúc bảo vệ Luân kêu đại diện học viên khu D ra nhận quà, T đã 

dùng tay giật lấy bình xịt hơi cay đang đeo trên thắt lưng của Luân ném qua hàng 

rào vào trong khu D. T dùng cây đinh đã chuẩn bị trước đó đâm Luân nhưng không 

trúng nhằm mục đích vô hiệu hóa nhiệm vụ của Luân để trốn khỏi Cơ sở. Hành vi 

của bị cáo đã khiến cho hầu hết học viên trong khu D tràn ra ngoài, trốn khỏi Cơ sở 

cai nghiện. Như vậy, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Chống người 

thi hành công vụ” quy định tại khoản 1 điều 257 BLHS. 

Đối với bị cáo Nguyễn T1, khi thấy học viên khu D đang chạy ra ngoài, T1 đã 

dùng tay đánh cán bộ bảo vệ Đặng Văn Lượng, sau đó bỏ chạy ra ngoài. Hành 

động của bị cáo khiến cho các học viên cùng khu C với bị cáo tràn ra khỏi khu và 

trốn khỏi Cơ sở. Hành vi dùng vũ lực của bị cáo chưa gây thương tích cho cán bộ 

bảo vệ nhưng hậu quả là làm cho nhiệm vụ bảo vệ Cơ sở cai nghiện của các cán bộ 

bảo vệ không hoàn thành, đủ yếu tố cấu thành tội “Chống người thi hành công vụ”. 

Các bị cáo Trần Kỳ T và Nguyễn Tại không bàn bạc trước nhưng cùng thực 

hiện một hành vi phạm tội tại cùng một thời điểm. Hậu quả là 100 học viên trốn 

khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy Long An. Đây là hậu quả rất nghiêm trọng do các bị 

cáo gây ra. Do các bị cáo không bàn bạc trước nên không có cơ sở truy tố các bị 

cáo phạm tội có tổ chức. 

Đại diện Viện kiểm sát huyện Thạnh Hóa truy tố các bị cáo về tội “Chống 

người thi hành công vụ”  theo khoản 1 điều 257 BLHS là đúng quy định pháp luật. 

Cần xem xét các tình tiết  giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với 

từng bị cáo để cụ thể hóa hình phạt. 

Đối với bị cáo Trần  Kỳ T, tại phiên tòa bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy 

định tại điểm p, khoản 1 điều 46 BLHS. Sau khi trốn khỏi Cơ sở, bị cáo Trần Kỳ T 

đã tự nguyện quay lại và giao nộp bình xịt hơi cay mà bị cáo đã chiếm giữ nên bị 

cáo được coi là đã đầu thú nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

quy định tại khoản 2 điều 46BLHS. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội trong khi chưa 

được xóa án tích về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” tại bản án số 

62/2012/HSST ngày 09/4/2012 của Tòa án nhân dân Quận 8, TP Hồ Chí Minh. Do 

đó bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g, 

khoản 1 điều 48 BLHS.  Bị cáo là người có ý định bỏ trốn khỏi Cơ sở và chuẩn bị 

sẵn công cụ để chống lại lực lượng chức năng khi cần thiết từ trước nên bị cáo phải 

chịu mức hình phạt cao hơn bị cáo Nguyễn T1. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử 

phạt bị cáo từ 15 đến 18 tháng tù là phù hợp. 



Đối với bị cáo Nguyễn T1, bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự, tuy nhiên bị cáo có một tiền sự nên coi là có nhân thân xấu. Hành 

vi chống người thi hành công vụ của bị cáo là tự phát, không có sự chuẩn bị trước. 

Tại phiên tòa bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải nên 

bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p, 

khoản 1 điều 46 BLHS. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo từ 12 đến 15 

tháng tù là có cơ sở chấp nhận.  

Học viên Võ Tấn Hải có bàn bạc với bị cáo Trần Kỳ T về việc trốn khỏi cơ sở 

cai nghiện ma túy Long An nhưng Võ Tấn Hải không bàn bạc về hành vi chống 

người thi hành công vụ nên Viện kiểm sát không truy tố Hải là có cơ sở. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Võ Minh Luân đồng ý tách yêu cầu 

bồi thường dân sự bằng một vụ án khác và được Tòa án chấp nhận. Do đó, không 

đề cập trong vụ án này. 

Về trách nhiệm bồi thường dân sự:  Sau khi học viên chạy ra ngoài đã  đập 

phá làm hư hại một số tài sản. Tại phiên tòa, người đại diện theo ủy quyền của 

người đại diện hợp pháp Cơ sở cai nghiện ma túy Long An không có yêu cầu bồi 

thường nên không đề cập.  

Về vật chứng của vụ án, trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra 

Công an huyện Thạnh Hóa thu giữ tang vật vụ án gồm: 01 cây đinh dài 12cm có 

quấn vải màu trắng – xanh dài 7cm, đường kính 3cm; 06 khúc gỗ gần giống nhau 

có kích thước 4cm x 7cm x 26cm; 06 thanh sắt hình ống có kích thước 3,5cm x 

3,5cm, 3,5cm, 5cm x 7 cm, thanh dài nhất 96cm; 02 chiếc áo thun dài tay màu 

xanh; 01 chiếc nón vải màu trắng sữa; 01 đoạn dây vải được thắt nối từ một ống 

quần thun màu xanh đen và vải áo thun màu xanh có thắt 07 nút buộc gút cách đều 

tương đối; 35 chiếc dép quay kẹp bên trái; 36 chiếc dép quay kẹp bên phải; 01 cục 

bê tông hình vuông có kích thước cạnh 14,5cm; 01 cái áo sơ mi ngắn tay màu 

xanh; 01 bình xịt hơi cay hiệu BX4. Đối với bình xịt hơi cay là tài sản của Cơ sở 

nên hoàn trả cho Cơ sở cai nghiện. Các vật chứng khác không có giá trị sử dụng và 

không xác định được chủ sở hữu nên tịch thu tiêu hủy. 

Về án phí: Bị cáo có nghĩa vụ nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: Bị cáo Trần Kỳ T, Nguyễn T1 phạm tội “Chống người thi hành 

công vụ”. 

Tuyên xử:  



Áp dụng khoản 1 điều 257, điểm p khoản 1, khoản 2 điều 46, điểm g khoản 

1 Điều 48 BLHS, điều 33 BLHS 

Xử phạt bị cáo Trần Kỳ T 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời gian thi 

hành án được tính từ ngày bắt tạm giam. 

Áp dụng khoản 1 điều 257, điểm p khoản 1 điều 46 BLHS, điều 33 BLHS 

Xử phạt bị cáo Nguyễn T1 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời gian thi 

hành án được tính từ ngày bắt tạm giam. 

Xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 2 điều 41 BLHS 

Giao trả cho Cơ sở cai nghiện ma túy Long An một bình xịt hơi cay hiệu 

BX4. 

Tịch thu tiêu hủy 01 cây đinh dài 12cm có quấn vải màu trắng – xanh dài 

7cm, đường kính 3cm; 06 khúc gỗ gần giống nhau có kích thước 4cm x 7cm x 

26cm; 06 thanh sắt hình ống có kích thước 3,5cm x 3,5cm, 3,5cm, 5cm x 7 cm, 

thanh dài nhất 96cm; 02 chiếc áo thun dài tay màu xanh; 01 chiếc nón vải màu 

trắng sữa; 01 đoạn dây vải được thắt nối từ một ống quần thun màu xanh đen và 

vải áo thun màu xanh có thắt 07 nút buộc gút cách đều tương đối; 35 chiếc dép 

quay kẹp bên trái; 36 chiếc dép quay kẹp bên phải; 01 cục bê tông hình vuông có 

kích thước cạnh 14,5cm; 01 cái áo sơ mi ngắn tay màu xanh. 

Về án phí: Mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm sung 

vào công quỹ nhà nước.  

Bị cáo, người có quyền và nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự./. 

 

*Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Long An;                                             Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà 

- VKSND huyện Thạnh Hóa; 

- Công an huyện Thạnh Hóa 

- Chi cục thi hành án 

- Sở Tư pháp Long An                                                    Hoàng Thị Thúy Lành 

- Bị cáo;     



- Những người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu án văn.                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


